
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /   /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Mã TTHC Tên TTHC nội bộ Tên văn bản QPPL quy định Cơ quan thực hiện

A LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

I CẤP TÌNH

1. 5.000114
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

2. 5.000116
Thành lập khu rừng phòng hộ thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

3. 5.000118
Phê duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

4. 5.000976
Phê duyệt phương án đấu giá và giá khởi 
điểm cho thuê rừng thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

5. 1.012691 Thu hồi rừng đối với trường hợp đã thu hồi 
đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh

Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 
26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm 
lâm

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường
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II CẤP XÃ

1. 5.000980
Phê duyệt phương án đấu giá và giá khởi 
điểm cho thuê rừng thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường 
cấp xã 

2. 1.012695
Thu hồi rừng đối với trường hợp đã thu hồi 
đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã

Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 
26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm 
lâm

Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường 
cấp xã

B LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CẤP TỈNH

I Cấp tỉnh

1. Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

2. 5.003110

Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp 
quốc gia thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

3. 5.003112 Thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 
26/01/2026 của Chính phủ  sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị 
định trong lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
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